Đề tài nghiệp vụ sư phạm tốt nghiệp

----------------------------------------(((----------------------------------------

LỜI CẢM ƠN
Kính thưa quý thầy cô giáo, thưa các bạn đồng nghiệp!
Đề tài : “Vận dụng lý thuyết hoạt động lời nói để tổ chức dạy Tập làm văn nghi thức xin lỗi ở lớp 2” nay đã hoàn thành. Tuy nội dung nghiên cứu chỉ mới bước đầu, chưa thật chuyên sâu nhưng nó đã phản ánh được phần nào thực tế của việc dạy học Tập làm văn ở tiểu học và đưa ra được những ý kiến có tính khả thi trong quá trình thực nghiệm. 
Để hoàn thành được nội dung, tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo trường đại học sư phạm Hà Nội, đặc biệt là thầy giáo hướng dẫn PGS-TS Đỗ Xuân Thảo, người đã cung cấp cho tôi những kiến thức vô cùng quý báu trong suốt thời gian học tập cũng như thời gian nghiên cứu đề tài.  Cùng với sự giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường và các anh chị em đồng nghiệp trong trường tiểu học ...........đã tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi để hoàn thành đề tài này. 
Mặc dù đề tài đã được tìm hiểu và nghiên cứu một cách tích cực và nghiêm túc nhưng với kiến thức và thời gian hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai sót trong nội dung trình bày, kính mong thầy giáo hướng dẫn và các bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến cho đề tài được hoàn thiện hơn





Đăk Lăk, ngày 20/09/2009





         Người trình bày
PHẦN MỞ ĐẦU
I) Lý do chọn đề tài :
Những lời được chúng ta nói ra hoặc viết ra khi giao tiếp với nhau goi là ngôn bản. Hoạt động lời nói gồm hai bình diện: sản sinh và tiếp nhận ngôn bản. Phân môn Tập làm văn rèn cho học sinh các kỹ năng sản sinh ngôn bản. Nó có vị trí đặc biệt trong quá trình dạy học tiếng mẹ đẻ bởi nó phân môn sử dụng và hoàn thiện một cách tổng hợp kác kiến thức kỹ năng tiếng Việt mà các phân môn khác của tiếng Việt hình thành. Đồng thời, nó rèn cho học sinh kỹ năng sản sinh ngôn bản, nhờ đó tiếng Việt không chỉ được xem xét từng phần, từng mặt qua từng phân môn mà trở thành một công cụ tổng hợp để giao tiếp. Vì là giai đoạn đầu tiên khi trẻ học văn hoá nên môn Tiếng việt được trình bày bởi nhiều phân môn khác nhau nhằm giúp cho trẻ sử dụng thành thạo tiếng việt. Mỗi phân môn có một nhiệm vụ riêng biệt trong biện pháp tổ chức nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ trong mục tiêu của tiếng việt. Tập làm văn cũng là một minh chứng cho điều đó.
Nhiệm vụ của dạy học tập làm văn là hình thành, phát triển năng lực tạo lập ngôn bản ở học sinh. Năng lực đó được phân tích thành các kỹ năng bộ phận như xác định mục đích nói, lập ý, triển khai ý thành lời dưới dạng nói, viết thành câu, đoạn, bài. Vì vậy, phân môn tập làm văn phải cung cấp cho học sinh những kiến thức và hình thành, phát triển ở các em những kỹ năng này. Ngoài các kỹ năng chung để tạo lập văn bản trong phân môn tập làm văn, mỗi loại văn bản cụ thể đòi hỏi có những kỹ năng đặc thù.
Một trong những kỹ năng đặc biệt quan trọng trong dạy học tập làm văn là rèn cho học sinh các kỹ năng giao tiếp. Để giao tiếp phải có thái độ đúng đắn với đối tượng giao tiếp. Phân môn tập làm văn khi dạy các nghi thức đồng thời cũng dạy cách cư xử với mọi người như sự lễ phép, lịch sự trong nói năng. Đặc biệt là cá em ở lứa tuổi lớp 2.
Vậy làm thế nào để dạy cho các em nắm bắt một cách sâu sắc về những kỹ năng đó khi học tập làm văn? Sử dụng những phương pháp dạy học nào mang lại hiệu quả cao trong dạy cách cư xử với mọi người như sự lễ phép, lịch sự trong nói năng, biết xin lỗi khi mình gặp lỗi,…
Từ những vấn đề trên đã thôi thúc bản thân tôi chọn đề tài : “ Ứng dụng lý thuyết hoạt động lời nói để tổ chức dạy tập làm văn cảm ơn, xin lỗi cho học sinh lớp 2”
II/ Mục đích của đề tài:
Hoạt động lời nói là một cấu trúc động bao gồm bốn giai đoạn kế tiếp nhau : định hướng, lập chương trình, thực hiện hóa chương trình và kiểm tra. Cấu trúc này đã được các tác giả phương pháp tập dạy học tập làm văn vận dụng triệt để khi xây dựng hệ thống kỹ năng làm văn. Mỗi đề bài tập làm văn đều xác định một nhiệm vụ giao tiếp, việc xác định nhiệm vụ giao tiếp (định hướng giao tiếp) sẽ được thực hiện dưới dạng tìm hiểu đề bài. Việc tìm hiểu đề bài phải trả lời được câu hỏi nói (viết) để làm gì (xác định mục tiêu nói năng), nói (viết) về cái gì,… 
Sản phẩm của phân môn tập làm văn là các bài văn viết hoặc nói theo các kiểu bài do chương trình quy định. Để sản sinh được các bài văn này, học sinh phải có thêm nhiều kỹ năng khác ngoài kỹ năng lắng nghe, nói, đọc viết tiếng việt, kỹ năng dùng từ, đặt câu. Đó là các kỹ năng phân tích đề, tìm ý và lựa chọn ý, kỹ năng lập dàn ý, viết đoạn và liên kết đoạn…các kỹ năng này được phân vào trong môn tập làm văn. Ơû lớp 2, phân môn tập làm văn chủ yếu là hình thành cho học sinh những kiến thức ban đầu về hành vi, thái độ ứng xử khi giao tiếp, dùng từ, đặt câu, trả lời một số câu hỏi đơn giản,…
Để tìm hiểu một cách sâu sắc về kết quá trình dạy học tập làm văn ở lớp 2, mục đích của đề tài khảo sát thực tế việc dạy học của giáo viên và học sinh đối với phân môn tập làm văn ở lớp 2 kiểu bài nói lời cảm ơn, xin lỗi trong giao tiếp và tiến hành thực nghiệm bài dạy bằng việc ứng dụng lý thuyết  hoạt động lời nói để tổ chức dạy tập làm văn nghi thức xin lỗi ở lớp 2.
III/ Nhiệm vụ của đề tài:
Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, chúng tôi tập trung vào một số nhiệm vụ cơ bản sau:
- Xây dựng cơ sở lý luận về việc dạy tập làm văn nghi thức xin lỗi ở lớp 2
- Khảo sát thực thực trạng việc dạy học ở trưởng tiểu học ...................... 
Tổ chức thực nghiệm phân môn tập làm viết thư ở lớp 3 ở trưởng tiểu học ......................
IV/ Phương pháp nghiên cứu.
Để thực hiện được đề tài, chúng tôi đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:
1) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận bao gồm các phương pháp sau :
- Phương pháp đọc sách và tài liệu 
- Phương pháp Xây dựng đề cương 
- Phương pháp xây dựng bản thảo 
2) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn bao gồm các phương pháp sau:
- Phương pháp phân tích SGK, SGV
- Phương pháp khảo sát
Ngoài ra tôi còn sử dụng thêm một số phương pháp khác nhắm hỗ trợ cho việc nghiên cứu. 
PHẦN NỘI DUNG
I. NHỮNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC DẠY TẬP LÀM VĂN Ở LỚP 2 
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN;
1) Cơ sở ngôn ngữ học:
Ở tiểu học, phân môn tập làm văn có nhiệm vụ rèn luyện kỹ năng viết và nói các kiểu bài miêu tả, kể chuyện, tường thuật, viết thư. Từ năm học 1994-1995, còn có thêm kiểu bài viết đơn từ. Ba trong năm kiểu bài trên là những kiểu bài chiếm nhiều thời gian học tập nhất, thuộc phong cách nghệ thuật. Ngoài các kỹ năng chung của việc viết một văn bản, để viết được bài văn miêu tả, kể chuyện, tường thuật hay viết được một bức thư, giáo viên cần rèn luyện cho học sinh các kỹ năng đặc thù như kỹ năng quan sát, kỹ năng xây dựng cốt truyện và kỹ năng nhân vật… bên cạnh đó rèn luyện kỹ năng tâm hồn, cảm xúc, việc tăng vốn sống, vốn hiểu biết trực tiếp đời sống… cũng là yêu cầu cần phải quan tâm thích đáng nếu giáo viên muốn học sinh viết được các bài văn thuộc các kiểu bài  trên có hồn. 
Ngôn ngữ ở dạng nói là ngôn ngữ của âm thanh, tác động trức tiếp đến người nghe nên có khả năng truyền cảm lớn. Điểm khó khăn khi ‘nói” là phải đáp ứng lập tức, người nói không chuẩn bị trước, không có thời gian suy nghĩ nhiều để lập ý, chọn từ. Người nói, xử lý nhanh, sử dụng cú pháp đơn giản hơn khi viết, có thể không diễn đạt hết ý mà nhờ ngữ cảnh hoặc những yếu tố ngoài lời để làm cho ngowif nghe hiểu được.
Lời nói miệng có 2 dạng : hội thoại và độc thoại. Vì vậy, các bài tập luyện nói trong giờ tập làm văn lại sẽ được chia ra nói trong hội thoại và đốc thoại.
Sự phát triển mạnh mẽ của ngữ dụng học trong những năm gần đây đã đặt hội thoại vào một vị thế mới. Trong những kết quả nghiên cứu về hội thoại, việc đề xuất các quy tắc hội thoại thường gặp như quy tắc thương lượng, quy tắc luân phiên lượt lời, quy tắc tôn trọng thể diện người nghe, quy tắc khiêm tốnư của người nói, quy tắc công tác… trở thành những chỉ dẫn rất quan trọng để tổ chức các bài tập hội thoại và trở thành căn cứ để đánh giá lời nói của học sinh.
Kỹ năng viết là sản phẩm của quá trình học tập. Nó là một phương tiện học tập và giao tiếp có hiệu quả. Năng lực viết chứng tỏ trình độ văn hoá, văn minh của một người.
Trong văn bản, các câu thường đầy đủ và phức tạp hơn khẩu ngữ, dùng nhiều từ ngữ sách vở hơn, văn bản có khối lượng lớn so với một bài nói miệng cùng một đề tài. Trong khi viết, không có sự hỗ trợ của các yếu tố phi ngôn ngữ. Người ta phải triển khai đầy đủ ý ở dạng lời viết, phải dùng dấu câu để tách câu, phân chia văn bản thành từng đoạn-tách đoạn, dùng các kiểu chữ khác nhau.
Ơû các lớp đầu cấp của tiểu học, học sinh mới được làm quen với ngôn ngữ dạng viết, bút ngữ nên cần có phương pháp dạy học đặc biệt. Kỹ năng viết ngày càng phát triển ở các lớp trên. Tập làm văn có vai trò hàng đầu trong việc phát triển kỹ năng này, đồng thời chúng ta cần biết tận dụng các cơ hội bài viết của cac phân môn tiếng việt và các môn học khác để trau dồi năng lực viết cho học sinh.
2. Cơ sở tâm lý giáo dục :
2.1. Tâm lý trẻ em:
Đối với học sinh tiểu học, ngay từ khi bước chân vào ngưỡng cửa của trường tiểu học, hành trang mang theo các em là một sự thơ ngây với một tâm hồn trong sáng. Những kiến thức văn hoá đến với các em làm một sự thay đổi lớn trong cuộc đời của mình. Mỗi môn học mang đến cho học sinh một nội dung giáo dục riêng biệt, một biện pháp tổ chức phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi. Ơû lớp 2 là giai đoạn ý thức có chủ định mới bắt đầu phát triển, việc tiếp thu tri thức của các em đã từng bước chuyển sang giai đoạn tiếp thu có ý thức. Nội dung trong chương trình giáo dục được các em học tập trên cơ sở có định hướng tâm lý. Chính vì vậy mà môn tập làm văn đã cung cấp cho học sinh rất nhiều nội dung giáo dục. Ngay từ những bước đầu của môn học, học sinh đã được làm quen với cách điền từ, quan sát tranh và trả lời câu hỏi và từ đó mô tập làm văn cũng được nâng cao dần theo tâm lý lứa tuổi học sinh và hình thành cho các em những thói quen ứng xử trong giao tiếp như biết tự giới thiệu về mình, biết cảm ơn, xin lỗi,… tất cả các nội dung giáo dục đó đều được thiết kế theo cấp học nâng dần phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh.
2.2. Cơ sở giáo dục:
Như chúng ta đã biết sự phát triển giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu của toàn xã hội. Song song với sự phát triển đóù là sự bắt nhịp nhanh  của trẻ em về cuộc sống và thế giới xung quanh mình. So với trước thì trẻ em ngày nay hiếu động, tìm tòi, sáng tạo hơn, biết thực hiện các phép tính từ đơn giản đến phức tạp, biết rèn kỹ năng sử dụng tiếng việt từ dưới thấp lên tầm cao, cái “mầm xanh” trí tuệ đang từ từ  phát triển. Chính vì thế mà công việc giáo dục là trách nhiệm của gia đình và nhà trường. Gia đình là cái nôi của của các em còn mỗi thầy cô giáo phải là điểm tựa vững chắc trong quá trình rèn luyện về kiến thức cũng như rèn luyện nhân cách con người. Do vậy đây chính là thực tế cho thấy nhu cầu cần thiết cho vấn đề dạy học tiết tập làm văn đối với học sinh tiểu học đạt kết quả cao không gì khác là phải kiểm soát tất cả kiến thức cũng như những sai lầm, thiếu sót trong quá trình tiếp nhận kiến thức của các em, riêng về giáo viên cần nghiên cứu kỹ nội dung bài dạy và xét thực tế năng lực của từng em trong lớp để có biện pháp giáo dục phù hợp thì hiệu quả của việc sửa lỗi trong tập làm văn mới khắc phục được. 
Các kiểu bài dạy trong môn tập làm văn luôn mang đến cho học sinh một mục tiêu giáo dục riêng biệt. Tập làm văn cũng vậy Các kiểu bài miêu tả, kể chuyện, tường thuật, viết thư, viết đơn… giúp cho học sinh mở rộng vốn từ như động từ, tính từ, tập vận dụng các biện pháp tu từ như so sánh, nhân hoá, hoán dụ…và làm cho tình cảm yêu mến và gắn bó với thiên nhiên, với cộng đồng xã hội. Khác với các kiểu bài đó thì kiểu bài cảm ơn, xin lỗi ở lớp 2 khá đơn giản về kết cấu nội dung bài. Học sinh không phải đặt ra các phần của bài làm, không phải suy luận và diễn đạt hấp dẫn. Tất cả bài làm đều được thực hiện theo hình thức trả lời một số câu hỏi hoặc tình huống có sẵn theo hiểu biết của mình, từ đó giáo viên hỗ trợ hoàn thiện cho các em những câu trả lời đó..
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN.
1. Khảo sát, đánh giá :
Chương trình tập làm văn ở lớp 2, 3 mỗi tuần có một tiết. Các kỹ năng nói, viết chỉ được được hình thành thông qua các bài tập thực hành. Để hình thành kiến thức kà kỹ năng tập làm văn, chương trình chia thành hai mảng lớn : luyện nói và luyện viết. Luyện nói được chia thành nói trong hội thoại và độc thoại. Luyện viết có viết lời hội thọi và viết thành đoạn bài. 
Ơû lớp 2, chương trình của tập làm văn được nhiều tác giả mô tả thành 3 phân : các nghi thức lời nói, kỹ năng làm việc và cách tổ chức đoạn bài.
Các nghi thức lời nói thực chất là luyện nói lời hội thoại: tự giới thiệu, chào hỏi, tự giới thiệu, cảm ơn, xin lỗi, khẳng định, phủ định, mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị, chia buồn, an ủi, chia vui, khen ngợi, ngạc nhiên, thích thú (Học kỳ I); đáp lời chào, lời tự giới thiệu, đáp lời cảm ơn,đáp lời xin lỗi, đáp lời khẳng định, phủ định, đpa lời đồng ý, đáp lời chia buồn, an ủi, đáp lời chia vui, đáp lời khen ngợi (Học kỳ II).
Trong từng giờ học, cả ba nội dung trên được dạy xen kẽ với nhau phân bổ theo các tiết học :
	HỌC KỲ I

	1. Tự giới thiệu. Câu và bài
	2. chào hỏi, tự giới thiệu

	3. sắp xếp các câu trong bài
Lập danh sách học sinh
	4. cảm ơn, xin lỗi

	5. Trả lời câu hỏi. Đặt tên cho bài
Luyện tập về mục lục sách
	6. Khẳng định, phủ định
Luyện tập về mục lục sách

	7. kể ngắn theo tranh
Luyện tập về thời khoá biểu
	8. mời, nhờ, yêu cầu, đề ghị/
Kể ngắn theo câu hỏi

	9. ôn tập
	10. kể về người thân

	11. chia buồn, an ủi
	12. Gọi điện

	13. kể về gia đình
	14. quan sát tranh, trả lời câu hỏi. Viết nhắn tin

	15 Chia vui, kể về anh chị em
	16. khen ngợi. Kể ngắn về con vật
Lập thời gian biểu

	17. Ngạc nhiên, thích thú
Lập thời gian biểu
	18. ôn tâp.

	HỌC KỲ II

	19. Lời chào, lời tự giới thiệu
	20. tả ngăn về bốn mùa

	21. đáp lời cảm ơn
Tả ngắn về loài chim
	22. đáp lời xin lỗi
Tả ngắn về loài chim

	23. đáp lời khẳng định
Viết nội quy
	24. đáp lời phủ định
Nghe, trả lời câu hỏi

	25. Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển
	26. đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi

	27. ôn tập, kiểm tra giữa học kì 
	28. đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối

	29. đáp lời chia vui, nghe, trả lời câu hỏi
	30. nghe, trả lời câu hỏi

	31. đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về Bác Hồ
	32. đáp lời từ chối. Đọc sổ liên lạc

	33. đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến
	34. kể chuyện ngắn về người thân (nói, viết)

	Oân tập, kiểm tra học kì
	


2. Dạy của giáo viên:
Tập làm văn là môn học mang tính tổng hợp, do đó việc dạy tập làm văn dựa trên kết quả nghiên cứu của nhiều môn khoa học. Trong các cơ sở đó, đối với việc dạy tập làm văn ở tiểu học, quan trọng nhất là các phương pháp dạy tiếng mẹ đẻ, lý thuyết hoạt động lời nói, ngôn ngữ học, lý luận văn học và biết sử dụng các kỹ năng làm văn.
Phân môn tập làm văn bên cạnh sử dụng các kỹ năng đã được các phân môn khác hình thành và phát triển (nói, nghe, đọc, viết tiếng việt, dùng từ, câu…) còn hình thành và phát triển một hệ thống các kỹ năng riêng. Hệ thống kỹ năng này phải gắn liền với quá trình sản sinh văn bản. Chính trình độ thành thục của các kỹ năng sinh sản văn bản góp phần quan trọng quyết định chất lượng của bài văn viết và nói.
Dạy phân môn tập làm văn là một phân môn tương đối khó, do đó việc dạy của giáo viên đòi hỏi phải có sự dầu tư một cah bài bản thì hiệu quả của bài học mới được đảm bảo theo chuẩn mực nhất định. 
Khi áp dụng phưpưng pháp dạy học mới để tổ chức dạy tập làm văn kiểu bài nghi thức xin lỗi ở lớp 2, điều mà giáo viên còn vướng mắc là hình thức tổ chức dạy học (sử dụng một số phương pháp mới như phương pháp nhóm,…). Điều này cũng dễ hiểu bởi trước đây giáo viên đã quen với phong cách dạy truyền thống (như phương pháp thuyết trình, phương pháp giảng giải,hỏi đáp,…)không dễ thay đổi. Mặt khác về cách học của học sinh ở những vùng sâu, xa vẫn mang đạm nét truyền thống, việc phát hu tính sáng tạo theo phong cách học lấy học sinh làm trung tâm quả là đang bỡ ngỡ với các em. Tuy rằng sử dụng các phương pháp dạy học theo hình thức đổi mới không khó và khá hay nhưng vì nhiều lý do chủ quan, khách quan mà đa số giáo viên vẫn còn bỡ ngỡ. 
Nhưng sau những năm thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa và phương pháp dạy học giáo viên cũng đã từng bước thay đổi và nắm bắt cơ bản về phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Cũng từ đó, giáo viên đã có nhiều cố gắng trong việc chuyển đổi , lựa chọn phương pháp thích hợp để thực hiện tiết dạy một cách có hiệu quả nhất. Tuy nhiên do tính chất phức tạp của phân môn tập làm văn, đặc biệt là lớp 2 bởi đối tượng học sinh còn quá ngây thơ, chỉ thực hiện nhiệm vụ theo một logic trực quan, tính sáng tạo, tính độc lầp của các em còn yếu , do đó gây không ít trở ngại cho việc dạy của giáo viên.
Để có căn cứ cho việc đánh giá thực tế dạy học của giáo viên trong kiểu bài văn nghi thức xin lỗi ở lớp 2, chúng tôi khảo sát giáo án của giáo viên qua bài dạy : 
NỘI DUNG BÀI DẠY NHƯ SAU
I. MỤC TIÊU
· Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
· Ôn luyện cách nói lời cảm ơn
· Ôn luyện kĩ  năng sử dụng dấu chấm, dấu phẩy.
II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC
· Phiếu ghi tên sẵn các bài tập đọc và học thuộc lòng.
· Bảng phụ chép sẵn bài tập 3.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU
1. GIỚI THIỆU BÀI 
    - Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên bài lên bảng
2. ÔN LUYỆN TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG.
   - Tiến hành tương tự tiết 1.
3. ÔN LUYỆN CÁCH NÓI LỜI CẢM ƠN, XIN LỖI
	               Hoạt động dạy 
	            Hoạt động học 

	- Yêu cầu HS mở SGK trang 73 và đọc yêu cầu bài 3.
- Cho HS suy nghĩ và làm việc theo nhóm, 2 HS thành 1 nhóm.
- Chú ý: Gọi nhiều cặp HS nói.
- Cho điểm từng cặp HS.
- GV ghi các câu hay lên bảng
                     
	- Mở sách và đọc yêu cầu.
-HS 1: Cậu sẽ nói gì  khi bạn hướng dẫn cậu gấp thuyền?
- HS 2: Tớ sẽ nói:Cảm ơn cậu đã giúp mình biết gấp thuyền.
- HS 2: Cậu sẽ nói gì khi cậu làm rơi chiếc bút của bạn?
- HS 1: Tớ sẽ nói: Xin lỗi cậu tớ vô ý
- HS luyện nói theo cặp. Chú ý HS sau không nói giống HS trước.
-Cả lớp đọc đồng thanh các câu hay.


4. ÔN LUYỆN CÁCH SỬ DỤNG DẤU CHẤM VÀ DẤU PHẨY
	 - Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
- Treo bảng phụ.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Gọi HS nhận xét.
- Kết luận về lời giải đúng.  
5.CỦNG CỐ, DẶN DÒ. 
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà tiếp tục ôn lại các bài tập đọc và học thuộc lòng đã dặn.
	- Chọn dấu chấm hay dấu phẩy để điền vào mỗi chỗ trống dưới đây.
- Đọc bài trên bảng phụ.
- 1 HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào Vở bài tập.
- Nhận xét bạn.


Nhận xét kết quả khảo sát :
- Nhìn chung bài soạn còn đơn giản về nội dung cũng như cách trình bày, các bước tuy thể hiện đúng trình tự và thực hiện được các bước hướng dẫn nhưng chủ yếu bài soạn đang thực hiện theo tiến trình bằng phương pháp đàm thoại là chủ yếu. Giáo viên đã có hướng dẫn cho câu trả lời sai của học sinh.
- Giáo viên soạn giảng theo phương pháp truyền thống, các bước thực hiện theo hình thức chủ đạo của giáo viên, học sinh hoạt động thụ động, giáo viên làm việc nhiều.
- Bài soạn chưa thể hiện tính logic của kết cấu nội dung, chưa phát huy được tính sáng tạo trong học tập, đặc biệt là phần đi sâu về nội dung ở hoạt động 2. Học sinh chỉ trả lời cá nhân theo câu hỏi của giáo viên. Như vậy sẽ hạn chế phương thức làm việc độc lập của học sinh, vì số lượng học sinh trả lời trực tiếp không nhiều, còn lại một số em nếu không nắm được nội dung, giáo viên sẽ không bao quát được.
3. Học của học sinh
Kiểu bài đáp lời xin lỗi ở lớp 2 là loại văn xử lý tình huống, giúp cho học sinh biết sử dụng cách ứng xử của cá nhân để giải quyết tình huống vừa gặp.
Nhiệm vụ của học sinh đối với kiểu bài này là cùng với bạn suy nghĩ, kết hợp với sự giúp đỡ của giáo viên để trả lời lời hoặc nêu ý kiến của mình xử lý những tình huống cho sẵn trong sách giáo khoa hay do giáo viên đặt ra, để từ đó các em có kinh nghiệm khi gặp những tình huống tư tự ngoài cuộc sống để có cách giải quyết thông minh. 
So với các kiểu bài tập làm văn khác thì kiểu này tương đối khó, để thực hiện thành công kiểu bài này học sinh phải vận dụng một cách linh hoạt các thao tác cần thiết như trí tưởng tượng, các ch tiết của tình huống, cách dùng từ đặt câu, sử dụng các yếu tố lời nói để xử lý đúng các tình huống đó. Vì vậy giáo viên cần tạo cho học sinh phương pháp làm việc độc lập nhắm phát huy tính sáng tạo của học sinh.
Để có kết quả chính xác khi đánh giá khả năng học tập phân môn tập làm văn kiểu bài nghi thức xin lỗi của học sinh lớp 2 tại trường tiểu học ....................., chúng tôi đã tổ chức một tiết kiểm tra cho học sinh có nội dung và kiểu bài tương ứng với bài học mà học sinh đã tiếp thu từ tiết trước.
- Tổng số học sinh trong lớp : 30 em
- Lớp 2A. Trường tiểu học .....................
BÀI KIỂM TRA TẬP LÀM VĂN
Đề bài : Nói lỡiin lỗi của em trong những trường hợp sau :
a) Em lỡ tay chạm vào bạn khi bạn đang viết, làm bạn viết sai.
b) Em đùa nghịch, va phải một cụ già.
c) Em mải chơi nên vô ý làm vỡ bình hoa của chị gái.
Sau khi học sinh làm bài xong, tôi đã chấm bài và tổng hợp kết quả như sau :
· Số bài viết đạt điểm 9 : 3 bài
· Số bài viết đạt điểm 7 - 8: 9 bài
· Số bài viết đạt điểm 5 - 6: 15 bài
· Số bài viết dưới điểm 5: 3 bài
Nhận xét kết quả khảo sát:
Qua tiết kiểm tra ở trên, chúng tôi nhận thấy :
+ Số lượng học sinh lớp 2A viết tốt về kiểu bài nói lời xin lỗi còn ở mức trung bình. Số lượng bài viết đạt chất lượng cao còn ít chỉ mới có 3/30 bài chiếm tỷ lệ 10%, chứng tỏ tỷ lệ học sinh giỏi trong lớp 2A không nhiều. Đây cũng là điều dễ hiểu vì so với các lớp khác, lớp 2A có đối tượng học sinh chưa đồng đều, số học sinh dân tộc thiểu số chiếm khá lớn trong lớp (14em), một số khác có hoàn cảnh gia đình khó khăn, điều kiện chăm lo học tập cho con cái chưa đáp ứng được nhu cầu giáo dục hiện nay. Chính vì thế sau khi khảo sát và biết rõ chất lượng của học sinh lớp 2A chúng tôi đã xác định rõ những ưu điểm và tồn tại của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học phân môn tập làm văn kiểu bài viết thư nói riêng, học môn tiếng việt nói chung.
CHƯƠNG II : THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
1. Đặc điểm của trường tiểu học .....................:
Trường tiểu học ...........được thành lập khá lâu, với hơn 600 học sinh. Đội ngũ giáo viên trên 32 người là những giáo viên giàu kinh nghiệm trong giảng dạy và có lòng nhiệt huyết với nghề. Về cơ sở vật chất tuy chưa thật đầy đủ nhưng trường đã xây dựng được một hệ thống phòng học cơ bản gồm 26 phòng học, cùng với các thiết bị dạy học cơ bản tạo điều kiện thuận lợi cho các em học tập đầy đủ.
Trường tiểu học ...........là một đơn vị được sự quan tâm của Đảng uỷ và chính quyền địa phương, các ngành giáo dục, đã trang bị khá đầy đủ về phòng học, cơ sở vật chất cũng như các thiết bị phục vụ cho việc học tập của học sinh. Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo nhà trường đã giúp cho đội ngũ giáo viên ngày một vững mạnh trong nghiệp vụ chuyên môn của mình. Đội ngũ giáo viên của nhà trường vừa trẻ khoẻ lại có chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cao. Bên cạnh đó mối quan tâm con cái của các bậc cha mẹ học sinh cũng là những yếu tố rất cần thiết trong công tác giảng dạy của nhà trường. Đó là điều kiện tốt nhất tạo cho các em khi tham gia học tập tại trường. Trong những gần đây, chuyên môn của nhà trường đã được đầu tư đúng mức, chất lượng giáo dục cho học sinh tiểu học ngày một được nâng cao rõ rệt, giáo viên đã bắt nhịp được với các phương pháp dạy học mới của ngành giáo dục
2. Bài soạn thực nghiệm:
Sau khi khảo sát từ thực tế tại trường tiểu học ....................., chúng tôi đã xác định rõ việc soạn bài của giáo viên trong bài dạy viết thư ở lớp 2. Dựa trên bài soạn của giáo viên chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm bằng bài soạn của mình theo hình thức vận dụng phương pháp tính cực của học sinh. Nội dung bài soạn như sau :
Tập làm văn : 
NÓI LỜI CẢM ƠN – XI LỖI
I. MỤC TIÊU
· Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với tình huống giao tiếp.
· Biết nói  3 đến 4 câu về nội dung mỗi bức tranh, trong đó có sùng lời cảm ơn hay xin lỗi thích hợp.
· Viết được những điều vừa nói thành đoạn văn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
· Tranh minh họa bài tập 3.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. KIỂM TRA BÀI CŨ :
- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện các yêu cầu sau:
+ HS 1: Kể lại câu chuyện Gọi bạn theo tranh minh họa.
+ HS 2: Đọc danh sách tổ mình đã làm trong tiết Tập làm văn trước.
· Nhận xét, cho điểm HS.
2. DẠY – HỌC BÀI MỚI
2.1. Giới thiệu bài
2.2. Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1: Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài.
· Em nói thế nào khi bạn cùng lớp cho em đi chung áo mưa?
· Nhận xét, khen ngợi các em nói lời cảm ơn lịch sự.
· Nêu: Khi nói lời cảm ơn thì chúng ta phải tỏ thái độ lịch sự, chân thành, nói lòi cảm ơn với người lớn tuổi phải lễ phép, với bạn bè thân mật. 
· Tiến hành tương tự với các tình huống còn lại.
Bài 2: Tiến hành tương tự như bài tập 1.
· Nhắc nhở HS: Khi nói lời xin lỗi em cần có thái độ thành khẩn.
Bài 3
· Yêu cầu HS đọc đề bài.
· Treo tranh 1 và hỏi: Tranh vẽ gì?
· Khi được nhận quà, bạn nhỏ phải nói gì?
· Hãy dùng lời của em kể lại nội dung bức tranh này, trong đó có sử dụng lời cảm ơn.
· Nhận xét, có thể hướng dẫn HS thêm câu chỉ lý do tặng quà, miêu tả món quà, miêu tả thái độ của bạn nhỏ để câu chuyện thêm sinh động.
· Treo tranh 2 và tiến hành tương tự.
Bài 4
· Yêu cầu HS tự viết vào Vở bài tập bài đã nói của mình về 1 trong 2 bức tranh và cho điểm HS.
3. CỦNG CỐ – DẶN DÒ
· Tổng kết tiết học.
· Dặn dò HS nhớ thực hiện nói lời cảm ơn, xin lỗi trong cuộc sống hằng ngày.
	· Đọc yêu cầu.
· Nhiều HS trả lời, ví dụ: Cảm ơn bạn! Cảm ơn bạn nhé! Mình cảm ơn bạn nhiều! Bạn thật tốt, không có bạn thì mình ướt hết rồi!…
· Cô giáo cho em mượn quyển sách: Em cảm ơn cô ạ!/ Em xin cảm ơn cô!
· Em bé nhặt hộ em chiếc bút: Cảm ơn em nhiều! Chị (Anh) cảm ơn em! Em ngoan quá, chị cảm ơn em!…
· Em lỡ bước, giẫm chân vào bạn: Oâi! Tớ xin lỗi!/ Tớ xin lỗi, tớ không cố ý!/ Bạn có đau lắm không, cho tớ xin lỗi nhé!/ Tớ xin lỗi cậu, tớ vô ý quá!
· Em mải chơi, quên làm việc mẹ đã dặn: Con xin lỗi mẹ ạ!/ Con xin lỗi mẹ, lần sau con không thế nữa!
· Em đùa nghịch, va phải một cụ già: Oâi, cháu xin lỗi cụ ạ!/ Cháu xin lỗi cụ ạ, cháu lỡ tay!/ Ôi, cháu vô ý quá, cháu xin lỗi cụ!/ Cháu xin lỗi cụ, cụ có sao không ạ!
· Đọc đề bài.
· Tranh vẽ một bạn nhỏ đang được nhận quà của mẹ (cô, bác…)
· Bạn phải cảm ơn mẹ (cô, bác…)
· HS nói với bạn bên cạnh, sau đó một vài HS trình bày trước lớp.
· Mẹ mua cho Ngọc một con gấu bông rất đẹp. Ngọc đưa hai tay đón lấy con gấu bông xin xắn và nói: “Con cảm ơn mẹ!”
· Cuối năm học này, Hằng được nhận danh hiệu danh hiệu học sinh giỏi nên mẹ mua tặng em một chú gấu bông rất đẹp. Hằng thích lắm, em đưa hai tay đón lấy chú gấu bông xin xắn và nói: “Con cảm ơn mẹ nhiều! Chú gấu đẹp quá mẹ ạ!”
· HS có thể nói.
· Tuấn (cậu con trai) sơ ý làm vỡ lọ hoa của mẹ. Cậu đến trước mẹ, khoanh tay xin lỗi và nói: “Con xin lỗi mẹ ạ!”
· Tuấn là một cậu bé rất hiếu động và hay nghịch ngợm. Chủ nhật vừa rồi, do sơ ý nên cậu làm vỡ cả lọ hoa của mẹ. Khắp nhà văn đầy những mảnh thủy tinh, cánh hoa, nước cắm hoa. Tuấn hối hận lắm. Cậu đến trước mặt mẹ, khoanh tay và nói: “Con xin lỗi mẹ ạ! Lần sau con không nghịch thế nữa. Mẹ tha lỗi cho con, mẹ nhé!”
· Viết bài sau đó đọc bài trước lớp. Cả lớp nghe, nhận xét.


4. Khảo sát học sinh:
Dựa trên những thực nghiệm của phương pháp tích hoá hoạt động của học sinh đã tổ chức tại lớp 2A. Chúng tôi tiếp tục khảo sát học sinh lần 2 nhằm đánh giá kết quả sau thực nghiệm, sự thay đổi cách dạy theo phương pháp tích cực hoá hoạt động như thế nào bằng một bài kiểm tra cho học sinh làm tại lớp:
BÀI KIỂM TRA VĂN 
Đề bài : Em hãy xử lý một số tình huống sau (nói lời xin lỗi) :
a) Trong giờ Mỹ thuật, khi mượn bạn chiếc bút chì, em đã àm rơi hộp màu của bạn.
b) Khi chơi ngoài sân, em đã vô tình chạy va vào một em lớp 1.
Sau khi học sinh làm bài xong, tôi đã tiến hành chấm bài và thống kê kết quả :
· Số bài viết đạt điểm 9 : 6 bài
· Số bài viết đạt điểm 7 - 8: 15 bài
· Số bài viết đạt điểm 5 - 6: 9 bài
· Số bài viết dưới điểm 5: 0 bài
5) Phân tích kết quả thực nghiệm:
· Phần Giáo án:
Thực nghiệm bằng phương pháp ứng dụng lý thuyết hoạt động lời nói để tổ chức dạy bài nghi thức xin lỗi ở lớp 2, chúng tôi đã thực hiện một số biện pháp sau:
- Nội dung bài dạy đã được chia thành 3 phần rõ rệt: 
+ Hướng dẫn học sinh cùng với bạn thảo luận để xử lý tình huống, trả lời bằng miệng các phương án giải quyết (có gợi ý của giáo viên)
+ Học sinh trao đổi nhóm 4, phát huy tính sáng tạo trong suy nghĩ và tương trợ lẫn nhau của học sinh. Phần này giáo viên chỉ hướng dẫn và nêu gợi ý sơ bộ cho học sinh thực hiện đúng yêu cầu. Học sinh thảo luận tìm ra những chi tiết để nêu ra ý kiến của mình khi xin lỗi.
+ Phần cuối là làm việc cá nhân : Học sinh viết vào vở những tình huống cho trước.
Học sinh hoạt động độc lập, là biện pháp khá thú vị và phát huy tốt trí hình thức học tập của học sinh. Phần này yêu cầu cao trong cách xử lý để nói lời xin lỗi.
Ơû bài soạn của giáo viên trong khảo sát, giáo viên đã thực hiện theo hướng truyền thống, giáo viên hướng dẫn, học sinh làm việc theo hình thức cá nhân, điều này sẽ hạn chế đối với những em năng lực học tập yếu, nhất là cá em dân tộc thiểu số. Nhưng ở bài soạn thực nghiệm đã được thay đổi, nội dung của từng mục học sinh tự trao đổi với nhau để học hỏi lẫn nhau trong cách nghĩ ra những câu miêu tả hay, tính tế và đúng yêu cầu. Như vậy học sinh sẽ hiểu sâu hơn về cách nói lời xin lỗi khi mình vô tình làm sai bằng hình thức tượng tượng và tự nêu ra vấn đề. 
- Trước đây giáo viên trình bày khá nhiều chi tiết trong các bước dạy chủ yếu là làm việc cá nhân và sử dụng phương pháp đàm thoại. Vì thế nội dung bài soạn thực nghiệm được thay đổi bởi phương pháp hoạt động tích cực và độc lập của học sinh so với bài soạn của giáo viên đã khảo sát. Tốc độ làm việc của học sinh được nâng lên, giáo viên không làm việc nhiều, giảng nhiều mà học sinh vẫn nắm nội dung sâu sắc.
 Hình thức tổ chức hoạt động nhóm có tác dụng làm cho học sinh phấn khởi để tham gia thi đua một cách tích cực đồng thời giúp cho học sinh nhanh thuộc bài và tăng thêm tình đoàn kết, biết giúp đỡm học hỏi lẫn nhau.
Điều đặc biệt hoạt động lời nói trong các hình thức xử lý tình huống là biện phát tốt vừa giúp cho học sinh biết cách xử ý có ý thức, biết xin lỗi, vừa giúp cho học sinh diễn đạt bằng lời nói trước đám đông, gây tính tự tin mạnh dạn cho các em.
· Phần kiểm tra học sinh:
So sánh với bài kiểm tra trước thì số lượng học sinh miêu tả trong bài hay, và đạt chất lượng đã cao hơn nhiều, đặc biệt có tới 6 em đã biết xử lý và nêu ra các tình huống xin lỗi phù hợp với yêu cầu của bài, nội dung thể hiện tốt phần trả lờiø. Tuy số lượng bài làm sau thực nghiệm tăng lên chưa nhiều, nhưng đó là một biểu hiện tốt của mặt hiệu quả trong sử dụng phương pháp ứng dụng lý thuyết hoạt động lời nói của học sinh
Như vậy có thể kết luận rằng sử dụng phương pháp ứng dụng lý thuyết hoạt động lời nói của học sinh trong dạy học tập làm văn là một phương pháp mang lại hiệu quả giáo dục cao. Điều quan trọng ở đây là sử dụng nó như thế nào, các bước thực hiện ra sao thì phải phụ thuộc vào khả năng linh hoạt của người giáo viên. Dù ở bất cứ phương pháp dạy học nào đi nữa thì vai trò của người giáo viên cũng không thể xem nhẹ trong dạy học của giáo dục, nhất là học sinh tiểu học. Không có phương pháp dạy học nào là vạn năng, không có người giáo viên nào là hoàn hảo mà cái chính là ở chỗ phải biết tìm tòi, nghiên cứu kỹ càng, có đầu tư và tổ chức linh hoạt trong dạy học thì kết quả mới mang lại những bước tiến nhất định.
III. KẾT LUẬN:
Qua kết quả khảo sát thống kê, tôi nhận thấy vấn đề dạy tập làm văn trong trường tiểu học là một điều cấp bách đòi hỏi phải thực hiện nghiêm khắc và triệt để đối với việc dạy học của giáo viên, cũng như việc học của học sinh. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong dạy học phân môn tập làm văn ở tiểu học. Tổ chức dạy học phân môn tập làm văn lớp 2 kiểu bài nghi thức xin lỗi bằng hình thức ứng dụng lý thuyết hoạt động lời nói là một hình thức dạy học có tác dụng tốt đối với học sinh. Thông qua thảo luận sẽ đánh giá được kết quả thực hành của học sinh, tạo dược không khí vui tươi, thoải mái trong học tập, kích thích niềm tin, phát huy tính sáng tạo, độc lập khi học tập phân môn tập làm văn và các môn học khác. 
Thực tế điều tra về dạy học phân môn tập làm văn ở trường tiểu học ……………………, tôi đã nắm bắt được quá trình dạy học của giáo viên ở đây, nguyên nhân và hướng khắc phục qua hình thức tổ chức thực nghiệm tại trường. Khi bước chân vào ngưỡng cửa bậc tiểu học các em đã có một ít vốn liếng của Tiếng Việt, các em bắt đầu học chữ, học viết và tập phát âm đúng, chuẩn Tiếng Việt. Song rất hay quên vì những biểu trưng thị giác, âm thanh chưa phong phú và vững chắc. Biểu trưng về chữ viết chưa được xác lập rõ ràng và bền vững. Vì vậy ứng dụng lý thuyết hoạt động lời nói trong dạy học tập làm văn rất khó triển khai, bởi đối tượng học sinh còn quá nhỏ, tính độc lập sáng tạo chưa cao, ý thức mạnh dạn trước đám đông còn thấp. Chính vì vậy khi dạy tập làm văn cho học sinh giáo viên cần lưu ý:
- Coi trọng tiết tập làm miệng trong tập làm văn. Vì làm ở lớp nhiều giáo viên mới có cơ hội kiểm tra sai sót của các em.
· Đối với tiết tập làm văn giáo viên cần phân tích rõ ràng, hướng dẫn kỹ dàn bài chi tiết, cùng với việc làm miệng ở lớp thì hiệu quả tiết học mới cao, cách khắc phục mới đạt yêu cầu.
Nói tóm lại, trong dạy học phân môn tập làm văn, người giáo viên nên vận dụng những biện pháp và phương pháp thích hợp, phù hợp với học sinh mình để nâng cao hiệu quả tiết tập đọc cho học sinh. Mặt khác giáo viên cần được trang bị đầy đủ về các kiến thức về ngôn ngữ học, cố gắng tìm tòi nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến phương pháp dạy phân môn tập làm văn, để từng bước nâng cao tay nghề của mình. Không có ai là tuyệt đối. Khi đất nước đổi mới thì nhận thức con người cũng thay đổi hằng ngày. Chính vì thế người giáo viên phải biết tìm tòi học hỏi không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu giảng dạy đáp ứng được nhịp độ phát triển của thời đại.
4. Một số đề xuất:

Qua kết quả khảo sát từ thực tế bài làm của học sinh lớp 2A nói riêng, học sinh trường tiểu học …………nói chung. Chúng tôi đã nắm bắt được một số yếu tố cơ bản về việc dạy học kiểu bài “nghi thức xin lỗi” của phân môn tập làm văn cho học sinh, trên cơ sở đó kết hợp với nhiệm vụ, yêu cầu nội dung và phương pháp của đề tài, tôi đề xuất thêm một số biện pháp có tính khả thi mà người giáo viên có thể giải quyết được:
· Nghiên cứu kỹ nội dung bài học trước khi lên lớp, tìm hiểu từng đối tượng học sinh để có các biện pháp tổ chức phù hợp với đặc điểm từng em.
· Hướng dẫn cho các em cụ thể hơn trong nội dung khi sử lý các tình huống do giáo viên tự đặt ra, nếu giáo viên cho học sinh làm nhiều, thì giáo viên có thể nhận biết được kết quả hiểu bài của từng em để từ đó có biện pháp khắc phục.
· Phải biết kết hợp mối quan hệ giữa các mục yêu cầu với toàn nội dung, tạo cho học sinh có ý thức trong việc tổ chức sinh hoạt nhóm. Hướng dẫn các em học kỹ dàn bài trước khi làm bài.
· Giáo viên cần đầu tư chú trọng nhiều hơn nữa đến phân môn này. Vì đây là một nội dung rất khó. Dạy cho các em những nội dung chính của mục tiêu thì dễ, nhưng hướng cho các em làm bài theo trí tưởng tượng thì khó, nhiều đề bài có nội dung rộng lớn và có những quang cảnh mới lạ, nên giáo viên cần nêu nhiều dẫn chứng để học sinh tiếp cận từng bước.
· Giáo viên biết vận dụng phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh.
· Ngoài việc ở lớp giáo viên cần phải hướng dẫn học sinh rèn luyện ở nhà. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh để có biện pháp giúp đỡ.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lê Phương Nga - Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học II - NXB đại học sư phạm năm 2008
2. Lê A- Đinh Trọng Lạc – Hoàng Văn Thung -  Giáo trình tiếng Việt 3- NXB đại học sư phạm năm 2004
3. Nguyễn Trí – Văn miêu tả và phương pháp dạy văn miêu tả ở tiểu học - Nhà xuất bản Giáo dục 1999.
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BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY Ở CẤP TIỂU HỌC
Họ, tên người dạy :


Tên bài dạy :
môn :


Lớp :
Trường tiểu học :
Quận, huyện
Tỉnh, TP :


	Các lĩnh vực
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	I. KIẾN THỨC
 (6 điểm)
	1.1. Xác định được vị trí, mục tiêu, chuẩn kiến thức và kỹ năng, nội dung cơ bản, trọng tâm của bài dạy.
1.2. Giảng dạy kiến thức cơ bản kiến thức, có hệ thống.
1.3. Nội dung dạy học đảm bảo giáo dục toàn diện  (về thái độ, tình cảm, thẩm mỹ).
1.4. Nội dung dạy học cập nhật những vấn đề xã hội, nhân văn gắn với thực tế, đời sống xung quanh của học sinh.
1.5. Nội dung dạy học phù hợp với tâm lý lứa tuổi, tác động tới các đối tượng, kể cả học sinh khuyết tật, học sinh lớp ghép  (nếu có).
1.6. Khai thác nội dung dạy học nhằm phát triển năng lực học tập của học sinh.
	1
1
1
1
1
1
	

	II. KỸ NĂNG
SƯ PHẠM
 (8 điểm)
	2.1. Dạy học đúng đặc trưng bộ môn, đúng loại bài  (lý thuyết, luyện tập, thực hành, ôn tập…)
2.2. Vận dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với các đối tượng theo hướng phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh.
2.3. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học và theo hướng đổi mới.
2.4. Xử lý các tình huống sư phạm phù hợp đối tượng và có tác dụng giáo dục.
2.5. Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, kể cả ĐDDH tự làm thiết thực, có hiệu quả.
2.6. Lời giảng mạch lạc, truyền cảm; chữ viết đúng, đẹp; trình bày bảng hợp lý.
2.7. Phân bố thời gian đảm bảo tiến trình tiết dạy, đạt mục tiêu của bài dạy và phù hợp với thực tế của lớp học.
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1
	

	III. THÁI ĐỘ
SƯ PHẠM
 (8 điểm)
	3.1. Tác phong sư phạm chuẩn mực, gần gũi, ân cần với học sinh.
3.2. Tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh.
3.3. Kịp thời giúp đỡ học sinh có khó khăn trong học tập, động viên để mỗi học sinh đều được phát triển năng lực học tập.
	1
1
1
	

	IV. HIỆU QUẢ
 (3 điểm)
	4.1. Học sinh nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của bài học và biết vận dụng vào các bài luyện tập, thực hành.
4.2. Học sinh tích cực chủ động tiếp thu bài học, có tình cảm, có thái độ đúng.
4.3. Tiến trình tiết dạy hợp lý, nhẹ nhàng; các hoạt động học tập diễn ra tự nhiên, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm học sinh tiểu học
	1
1
1
	

	CỘNG :
	20
	


XẾP LOẠI TIẾT DẠY :
· Loại tốt : 18 – 20  (Không có tiêu chí nào bị điểm 0)
· Loại khá : 14 – 17.5  (Không có tiêu chí nào bị điểm 0)
· Loại trung bình : 10 – 13.5  (Các tiêu chí 1.2, 2.1, 3.2, và 4.1 không bị điểm 0)
· Loại chưa đạt : dưới 10  (Hoặc một trong các tiêu chí : 1.2, 2.1, 3.2, và 4.1 bị điểm 0)
Điểm tiết dạy :
Xếp loại :
PAGE  
2

